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SỞ Y TẾ BẮC NINH 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUẾ VÕ  
 

Số:          /BVĐK-TCHC 
Về việc báo giá Mua sắm máy tính bảng 

và thiết bị ký điện tử 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Quế Võ, ngày 14 tháng 7 năm 2026 

 

                Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ máy tính bảng và thiết bị ký điện tử 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 

57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật 

Đấu thầu; 

Căn cứ Quyết định số 455/QĐ-BVĐK ngày 13/7/2026 của Bệnh viện Đa 

khoa Quế Võ về việc phê duyệt danh mục, số lượng, yêu cầu kỹ thuật Dự toán 

mua sắm: Mua sắm máy tính bảng và thiết bị ký điện tử;  

Để có căn cứ xây dựng dự toán giá của dự toán mua sắm: Mua sắm máy 

tính bảng và thiết bị ký điện tử. Bệnh viện Đa khoa Quế Võ đã xây dựng danh 

mục, số lượng, yêu cầu kỹ thuật, đề nghị các Công ty/tổ chức/hộ kinh doanh có đủ 

điều kiện theo quy định của pháp luật báo giá các hàng hóa, dịch vụ có khả năng 

cung cấp cho Bệnh viện Đa khoa Quế Võ như sau: 

1. Danh mục và mẫu bảng báo giá theo Mẫu đính kèm Công văn. 

2. Hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 30 ngày kể từ ngày phát hành. 

3. Các nhà cung cấp gửi hồ sơ báo giá về cho Bệnh viện Đa khoa Quế Võ 

theo một trong hai hình thức bằng văn bản giấy hoặc bản điện tử theo địa chỉ liên 

hệ sau: Phòng Kế hoạch nghiệp vụ - Bệnh viện Đa khoa Quế Võ, Tổ dân phố Đỉnh, 

phường Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh hoặc địa chỉ E-mail: cntt.bvdkquevo@gmail.com. 

Mọi thông tin chi tiết xin được liên hệ với đồng chí Nguyễn Văn Phú số điện 

thoại liên lạc 0969.221.088. 

Thời hạn gửi báo giá chậm nhất 16h30 phút ngày 22/7/2026. 

Bệnh viện Đa khoa Quế Võ xin trân trọng cảm ơn./. 

Nơi nhận: 
- Ban Giám đốc; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh (đăng tải); 

- Trung tâm KSBT tỉnh Bắc Ninh (đăng tải); 

- Phòng KHNV (đăng tải); 

- Lưu VT, HSĐT. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 Đỗ Đức Huy 
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MẪU BẢNG BÁO GIÁ 

(Kèm theo Công văn số           /BVĐK-TCHC ngày 14/7/2026) 

 Tên Công ty/ Hộ kinh doanh:...........................................  

 Địa chỉ: ..................................................  

 Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa Quế Võ  

 
Địa chỉ: Tổ dân phố Đỉnh, Phường Quế Võ, Bắc Ninh  

STT 
Danh mục 

hàng hóa 
Quy cách, yêu cầu kỹ thuật 

Nhãn mác 

của sản 

phẩm 

Hãng, 

nước 

sản xuất 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Đơn giá 

Thành 

tiền 

01 

Máy tính 

bảng Gen 11 

iPad A16 

Màu: Bạc, Xanh Dương, Hồng, Vàng 

Dung Lượng Lưu Trữ: 128GB 

Kích Thước Và Trọng 

Lượng:Chiều cao: 248,6 mm; Chiều 

rộng: 179,5 mm; Chiều sâu: 7 mm; 

Trọng lượng: 477g 

Các Nút Bấm Và Cổng Kết Nối: 

Nút nguồn/Touch ID, Các nút âm 

lượng, Camera mặt trước, Micrô, 

Camera mặt sau, Smart Connector, 

Đầu nối USB-C. 

Trong Hộp Sản Phẩm:  (iPad, Cáp 

Sạc USB-C (1 mét), Bộ Tiếp Hợp 

Nguồn USB-C 20W). 

Màn Hình: Màn hình 

Liquid Retina (Màn hình Multi-

Touch với công nghệ LED nền 

và IPS, Độ phân giải 2360x1640 pixel 

với mật độ 264 pixel mỗi inch (ppi), 

  
Chiếc 15 
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True Tone, Độ sáng 500 nit, Lớp phủ 

kháng dầu chống in dấu vân tay, Hỗ 

trợ Apple Pencil (USB-C), 

Apple Pencil(thế hệ thứ 1). 

Chip: Chip A16 (CPU 5 lõi, GPU 

4 lõi, Neural Engine 16 lõi) 

Camera: Camera Wide 12MP, khẩu 

độ ƒ/1.8; Định dạng của hình ảnh 

được chụp: HEIF và JPEG 

Quay Video: Quay video 4K, HD, 

Hỗ trợ quay video chậm 1080p ở tốc 

độ 120 fps, hoặc 240 fps; Định dạng 

của video được quay: HEVC 

và H.264 

Camera Trước: Camera 12MP 

Center Stage Trên Cạnh Ngang; Khẩu 

độ ƒ/2.4; Quay video HD 1080p ở tốc 

độ 25 fps, 30 fps, hoặc 60 fps. 

Loa: Loa stereo ở cạnh trên và 

cạnh dưới 

Micrô: Hai micrô để gọi, quay video 

và ghi âm 

Mạng Di Động Và Không Dây: Wi-

Fi 6 (802.11ax) với 2x2 MIMO, Đồng 

thời 2 băng tần, Bluetooth 5.3 

Định Vị: La bàn kỹ thuật số, Wi-Fi, 

Định vị vi mô iBeacon 

Cảm Biến: Touch ID, Con quay hồi 

chuyển 3 trục, Gia tốc kế,Áp kế, Cảm 

biến ánh sáng môi trường 
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Touch ID: Mở khóa iPad, Bảo mật 

dữ liệu cá nhân trong các ứng dụng, 

Mua hàng từ iTunes Store và 

App Store 

Sạc Và Kết Nối: Cổng USB-C hỗ trợ 

(Sạc, DisplayPort, USB 2.0 (lên đến 

480Mb/s)) 

Pin Và Nguồn Điện: Tích hợp pin 

sạc Li-Po 28,93 watt-giờ; Thời gian 

lướt web bằng Wi-Fi hoặc xem video 

lên đến 10 giờ; Sạc qua bộ tiếp hợp 

nguồn hoặc qua USB-C kết nối với hệ 

thống máy tính 

Hệ Điều Hành: iPadOS. 

02 

Bút cảm ứng 

Apple Pencil 

(USB-C) 

Kích Thước Và Trọng Lượng: 

Dài: 155 mm (6,10 inch); Đường 

kính: 8,9 mm (0,35 inch); Trọng 

lượng: 20,5 g (0,72 ounce)  

Kết Nối: Bluetooth, Cổng kết nối 

USB-C 

Các Tính Năng Khác: Gắn kết bằng 

nam châm 

Yêu Cầu Hệ Thống: iPadOS 17.1.1 

trở lên 

Tương thích: iPad Pro 12,9 inch 

(thế hệ thứ 3 trở lên); iPad Pro 11 

inch (thế hệ thứ 1 trở lên); iPad Air 

(thế hệ thứ 4 trở lên); iPad (A16); 

iPad (thế hệ thứ 10); iPad mini (thế hệ 

thứ 6 trở lên) 

  
Chiếc 15 
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03 
Vỏ đựng 

iPad A16 

Bao da dùng cho Model: iPad A16 

(Gen 11)/ Gen 10 

Xuất xứ: Trung Quốc 

Màu sắc: Đen 

Kích thước: 30 x 21.3 x 2 cm 

Trọng lượng: 400 g 

Chất liệu: Da PU 

  
Cái 15 

  

04 

Thiết bị ký 

điện tử 

Sig100 

ST-BE105-2-

UEVL 

 

Thiết bị có màn hình ký đơn sắc. Chữ 

kí hiển thị thời gian thực. 

Màn hình hiển thị: Đơn sắc 

Công nghệ: Cảm ứng điện trở 

Kết nối: USB 

Độ phân giải màn hình: 320 x 160 

pixels/ 86 x 86 ppi 

Độ phân giải cảm biến: 4.096 x 

4.096 pixels / 2.214 x 1.130 ppi 

Độ rộng màn: 4’’ (10,5 cm) 

Vùng ký khả dụng: 91 x 45 mm 

Kích thước: 10 x 160 x 120 mm 

Bảo hành: 24 tháng 

Nhãn hiệu: Evolis, sản xuất tại Đức 

  
Cái 15 

  

Tổng tiền thanh toán  

Bằng chữ:…………………………….. 

GHI CHÚ: 
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1. Giá chào: đã bao gồm thuế GTGT, chi phí trọn gói như vận chuyển, lắp đặt và các chi phí liên quan khác.... để thực hiện tại bộ phận 

sử dụng của Bệnh viện Đa khoa Quế Võ. 

2. Hiệu lực của báo giá:. ………ngày, kể từ ngày phát hành. 

3. Thời gian bảo hành (nếu có): …………………..  

………., ngày … tháng … năm 2026 

Đại diện đơn vị 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
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